
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 72 7005 Sa TC + BQ độ 3

2 0

2 3 67 6006 Sa TC độ 3+ BQ+ TT độ 3

2 4 31 1001 UBT (T) 7 cm

2 5 27 2002 UBT (P) 9cm

8 6 32 ĐT UXTC 12 tuần + UBT/Tiểu đường

8 7 40 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 8 22 0000 VS I + UBT (P) 5cm

9 9 44 2002 UXTC 12tuần 

9 10 46 2002 UBT (P) 7cm

9 11 32 1011 UBT (T) 8 cm

11 12 52 3003 UBT (T) 6 cm

11 13 32 2002 UBT (T) 7 cm

11 14 31 1011 UBT (T) 7 cm

11 15 28 0000 UBT (P) 6cm

11 16 23 ĐT UBT (T) 6 cm

11 17 22 ĐT UBT (P) 7cm

18 22 1001 UBT (P) 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 49 3003 TSĐGĐHNMTC + UXTC

2 2 28 0000 UXTC 12 tuần + UBT(T) + VS I

2 3 22 0000 UBT (T) 6 cm

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HIẾU.TT + NGỌC.TT (S)

BS KHOA NS + H THỊNH + ĐÀI.TT (C)

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1+THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.HƯƠNG + HỒNG HẠNH + HỒNG.TT

Q.HƯƠNG + HỒNG HẠNH + HỒNG.TT

Q.HƯƠNG + HỒNG HẠNH + HỒNG.TT

THU.YQG + THU + HÕA.TT

THU.YQG + THU + HÕA.TT   

THU.YQG + THU + HÕA.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + VĂN

HƯNG.PNT + VĂN + ANH.TT

HƯNG.PNT + VĂN + ANH.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

LÊ DIỆP + NGỌC DUNG + TUYỂN.TT

LÊ DIỆP + NGỌC DUNG + TUYỂN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TÙNG.TT + LAN.TT (S)

BS KHOA NS + DUNG.TT + SƠN.TT (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + NGỌC HẢI.TT

     

MỸ NHI + THU NGUYỆT + NGỌC HẢI.TT

KIM CHI + TUYẾT TRINH + ĐIỆP.TT

KIM CHI + TUYẾT TRINH + ĐIỆP.TT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ) *

NS bóc u, KTSD   

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT , KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 18/03/2013 đến ngày 24/03/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai(ngã ÂĐ) 

BN TNTC

BN TNTC

ĐÀO THỊ KIỀU

HUỲNH THANH QUYÊN

LÊ THỊ TÖ ANH

VÕ THỊ KIỀU

HÀ LÊ LAN OANH

NGUYỄN THỊ HIẾU THẢO

ĐINH THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ TRANG

ĐỖ THỊ ÖT TUYỀN

PHẠM THỊ THANH TRÖC

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ BÍCH LÀI

NGUYỄN THỊ THÀNH

LÊ THỊ MỘNG THU

TRẦN THỊ PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ BIẾN  

NGUYỄN THỊ NĨA *

NGUYỄN THỊ VÂN

HUỲNH THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ LÊ PHƯƠNG

977

1057

1204

1146

982

1159

919

SHC

6 N

145 N

890

1001

883

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

958

954

972

1176

PM

Ngày: 18/03/2013 

Ngày: 19/03/2013 

571

1129

994

975



2 4 32 0010 UBT (P) 7cm

2 5 22 ĐT UBT (T) 8 cm

8 6 63 4004 Sa TC độ 4+BQ+TT độ 2, TKKSKGS

7 0

8 8 63 3013 Sa TC độ 4+ BQ+ TT độ 3

8 9 39 2002 UBT (T) 6cm/VMC Cắt TC

8 10 22 1001 LNMTC 2BT 5cm

9 11 17 ĐT TD UBT 10cm

9 12 46 0000 UBT (P) 8cm/VMC UXTC

9 13 40 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 14 45 2022 NXTC 14 tuần

11 15 42 2022 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

11 16 40 2002 UBT (P) 5cm

17 40 ĐT UBT (P) 6cm

18 27 1001 UBT (T) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 73 7005 Sa TC độ 3+ BQ độ 3

2 0

2 3 28 2011 Đoạn sản

2 4 27 0010 TSPTKĐHNMTC

8 5 58 5005 UXTC 12 tuần

8 6 41 4014 NXTC 12 tuần

8 7 28 1001 UBT (T) 6 cm

9 8 54 1001 UBT (T) 6 cm

9 9 30 0000 VS I + UBT 2 bên 8cm

9 10 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 11 43 0000 UBT 2bên 5cm/VMC UBT

11 12 30 2002 UBT (P) 6cm

11 13 28 2002 UBT (P) 8cm

TR.HẠNH + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + LAN.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + LAN.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + DUNG.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + DUNG.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + DUNG.TT

HƯNG + Đ.THẢO + THẢNH.TT

HƯNG + Đ.THẢO + THẢNH.TT

TR.THẢO + TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR.THẢO + TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG + ĐÔNG.TT

THU NGUYỆT + N.HẢI.TT + KHÁNH.TT   

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + ÁNH.TT (S)

BS KHOA NS + CHỌN.TT + VƯƠNG.TT (C)

THỐNG + HƯNG + Đ.THẢO

BẢO ANH + MỸ GÁI + NHƯ.TT

LƯU + K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH + TÀI.TT

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH + TÀI.TT

THƯƠNG.BM + THU NGUYỆT + N.HẢI.TT

THU NGUYỆT + N.HẢI.TT + KHÁNH.TT

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT + CƯỜNG.TT

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT + CƯỜNG.TT

V.THÀNH + Q.THANH + THỤC TRANG

  

V.THÀNH + Q.THANH + THỤC TRANG

BẢO ANH + MỸ GÁI + NHƯ.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC , Nạo sạch NMTC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) Đặt TOT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)*

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT

HOÀNG THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ DUNG

PHAN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ THANH THÙY

LƯƠNG THỊ THOA

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH

TRẦN THỊ CHINH

LÊ THỊ NHUNG

BÙI NGỌC QUỲNH DAO

NGUYỄN THỊ KIM MỸ

HÀ LUÔN

DƯƠNG THỊ NGỌC LOAN

NGUYỄN THỊ CÖC

BN TNTC

BN TNTC

LÂM THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

CAO THỊ GÁI

NGUYỄN THỤY DIỄM

NGUYỄN THANH PHỤNG

NGUYỄN THỊ TIẾP

VƯƠNG THỊ NGỌC HÀ

TRẦN THỊ ÖT

TRẦN THỊ XIỂU

TÔN NỮ MỸ TÖY*

TRẦN THỊ KIM THẬT

MAI THỊ HÓA

ĐOÀN THU HÀ

1064

1098

1245

1050

302

1132

1005

1190

1218

1 N

1035

1228

1052

963

1027

1071

1165

1092

125

999

1093

304

1161

1006

1196

3 N

Thứ: TƯ 

Ngày: 20/03/2013 



11 14 30 2002 UBT 2bên

11 15 29 0000 LNMTC 2BT 5cm

11 16 21 0000 VS I/ Tắc  2 TV

17 22 ĐT UBT (P) 9cm

7 0 0

7 0 0

2 1 65 12009 Sa BQđộ 4+TT độ 1-2,TKKSKGS,UBT

2 0

2 3 44 2012 UBT 2bên 7cm

2 4 21 ĐT UBT (P) 6cm

8 5 48 5005 UXTC 12 tuần

8 6 36 2012 NXTC 8cm

8 7 34 3003 UBT 2bên 6cm/VMC 3 lần

9 8 53 2002 UXTC 12 tuần

9 9 46 2012 LNMTC 2BT 

9 10 32 1001 VS II + UBT (P) 6cm

11 11 42 2012 UBT (T) 8 cm

11 12 22 ĐT UBT 2bên 6cm

11 13 38 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 30 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 15 27 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

7 0 0

7 0 0

2 1 46 0000 UXTC 14 tuần

2 2 38 1031 Đoạn sản/VMC 2 lần

2 3 20 1001 UBT (P) 5cm

8 4 41 1001 NXTC 14 tuần/Mong con

8 5 25 0000 NXTC 12 tuần

8 6 22 0000 UBT (T) 8 cm

MỸ NHI + THANH THÖY + Q.HẢI

THANH THÖY + Q.HẢI + HẠNH.TT

LƯU + H.THẮM + ANH TUẤN

LƯU + H.THẮM + ANH TUẤN

H.THẮM + ANH TUẤN + CƯỜNG.TT

Q.NHẬT + ĐÌNH HÀO + ÁNH.TT  

Q.NHẬT + ĐÌNH HÀO + ÁNH.TT  

Q.NHẬT + ĐÌNH HÀO + ÁNH.TT

BS KHOA NS + LIÊN.TT + ĐÀO.TT (S)

BS KHOA NS + H.NHẬT + ANH.TT (C)

MỸ NHI + THANH THÖY + Q.HẢI

THƯƠNG.BM + G.ĐỨC + NHƯ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NGỌC.NT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NGỌC.NT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÀI.TT

TH.HOÀNG.BM + TRÍ 2 + NGỌC.TT

TH.HOÀNG.BM + TRÍ 2 + NGỌC.TT

V.THÀNH + M.TUYỀN + V.HÙNG

M.TUYỀN + V.HÙNG + HIẾU.TT

M.TUYỀN + V.HÙNG + HIẾU.TT

THƯƠNG.BM + N.HẢI.TT + G.ĐỨC

THƯƠNG.BM + N.HẢI.TT + G.ĐỨC

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO + SƠN.TT

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO + SƠN.TT

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO + SƠN.TT

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + LOAN.TT + HẠNH.TT (S)

BS KHOA NS + HỒNG DƯƠNG + THẢO.TT (C)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX + UBT, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP(P), Bóc UBT(T),Nếu KĐ: Cắt TC+ 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cắt PP có u *

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ, Đặt TOT*

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ LỆ

LỤC THỊ KIM HUYỀN

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

NGUYỄN THỊ THANH TRÖC

DƯƠNG THỊ NGỌC ÂN

DI THỊ KIM VUI

BN TNTC

BN TNTC

DIỆP LỆ PHƯƠNG

TRẦN THÖY HẰNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

TRẦN THỊ NGHĨA 

TRỊNH THỊ LƯU

ĐINH THỊ THOA

TRẦN TRÖC PHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ DUNG

PHẠM THỊ ÁNH HỒNG

HOÀNG THỊ THU

MAI THỊ QUÝ

BÙI THỊ CƯƠNG

HUỲNH THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ NGỌC GIÀU

LƯƠNG THỊ THANH TRÖC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ *

TRẦN THỊ MINH

1104

1239

955

1147

1115

1102

1126

906

1097

1100

1183

1217

1118

1085

1113

1074

1061

439

1187

7 N

1112

1084

1068

1182

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/03/2013 

Ngày: 22/03/2013 



9 7 70 2002 Sa TC- BQ độ 4+ TT độ 3

9 8 40 2002 UXTC 14 tuần

9 9 37 0000 VS I , UBT (T)

9 10 21 0000 LNMTC 2BT 8cm/Mong con

11 11 41 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 41 2002 UBT (T) 7cm

11 13 39 1001 UBT (T) 6 cm

11 14 39 2002 UBT (P) 8cm

11 15 32 1001 UBT (P) 9cm

11 16 24 ĐT UBT (P) 7cm

17 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

YÊN + THÖY PHƯỢNG + LOAN.TT

YÊN + THÖY PHƯỢNG + LOAN.TT

YÊN + THÖY PHƯỢNG + LOAN.TT

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

QUỐC DUY + AN + ĐÔNG.TT

QUỐC DUY + AN + ĐÔNG.TT

Q.HIẾU + HỒNG LOAN + VƯƠNG.TT

Q.HIẾU + HỒNG LOAN + VƯƠNG.TT

Q.HIẾU + HỒNG LOAN + VƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Ngày 15 tháng 3 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ HIẾU

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

NGÔ THỊ HÕA

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ THÖY PHƯỢNG

ĐINH THỊ XUÂN

TRỊNH THỊ HOA

NGUYỄN NGỌC THU TRINH

KA THẢ

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THANH

1219

1208

1133

1103

1105

1234

1119

8 N

1096

1184

1131


